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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Nhập môn kỹ thuật khai thác lộ thiên (Introduction to surface mining Engineering)
Mã số học phần: 		7030112
Số tín chỉ học phần: 	2 (2-0-4)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30    	Bài tập: 0           	Thực hành: 0 
       Thực tập: 0 		Đồ án: 0 		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	           Mã giảng viên
	1. GS.TS Bùi Xuân Nam
	0301-04

	2. PGS.TS Vũ Đình Hiếu
	0301-10

	3. TS Trần Quang Hiếu
	0301-14

	4. PGS.TS Phạm Văn Hòa
	0301-07

	5. GVC.TS Lê Văn Quyển
	0301-03

	6. GVC.TS Lê Thị Thu Hoa
	0301-06

	7. GVC.TS Nguyễn Đình An
	0301-09

	8. GVC.TS Nguyễn Anh Tuấn
	0301-11


2.2. Bộ môn: Khai Thác Lộ Thiên
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Nhập môn kỹ thuật khai thác lộ thiên (Introduction to surface mining Engineering) là học phần bắt buộc đầu tiên thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
3.2. Môn học học trước: 	
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Giúp sinh viên ngành Khai thác mỏ có những thông tin và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khai thác mỏ lộ thiên ở Việt Nam và trên Thế giới.
4.1.2. Tạo môi trường thực hành và điều kiện học trải nghiệm  để sinh viên  nhận thức sâu hơn về đặc điểm của ngành nghề khai thác mỏ lộ thiên và yêu cầu công việc sau này, tự khám phá kiến thức thông qua thực hành, đồng thời rèn luyện một số kỹ năng tay nghề tối thiểu;
4.1.3. Giúp sinh viên nhận thức rõ sự cần thiết và mối liên hệ giữa các môn toán, khoa học cơ bản và các môn kỹ  thuật, từ đó tạo cho sinh viên hứng thú học tập các môn toán và khoa học cơ bản.

4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Giúp sinh viên ngành Khai thác mỏ bước đầu học phương pháp giải quyết bài toán thực tiễn, phát triển kỹ năng chuyên nghiệp và kỹ năng xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên học phương pháp lập nhóm và làm việc theo nhóm.
4.2.2. Giúp sinh viên có được sự say mê cùng sự tự tin cần thiết trong học tập và trong con đường nghề nghiệp sau này.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk492736848]Học phần cung cấp những thông tin và kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khai thác mỏ lộ thiên ở Việt Nam và trên Thế giới. Sinh viên giải quyết được bài toán thực tiễn, phát triển kỹ năng chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	LỊCH SỬ KHAI THÁC MỎ
	5
	

	1.1
	Lịch sử khai thác mỏ trên thế giới
	
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.2

	1.2
	Lịch sử khai thác mỏ ở Việt Nam 
	
	4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2.2

	Chương 2
	CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN
	6
	

	2.1
	Sự hình thành các loại mỏ khoáng sản
	
	4.2.1
4.2.2

	2.2
	Phân loại khoáng sản
	
	4.2.1
4.2.2

	2.3
	Tiềm năng và nhu cầu sử dụng khoáng sản của Việt Nam
	
	4.2.1
4.2.2

	Chương 3
	CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA KHAI THÁC LỘ THIÊN
	12
	

	3.1
	Phân loại các phương pháp khai thác khoáng sản
	
	4.2.1
4.2.2

	3.2
	Đặc điểm cơ bản của phương pháp khai thác lộ thiên
	
	4.2.1
4.2.2

	3.3
	Các thiết bị được sử dụng trong khai thác mỏ lộ thiên
	
	4.2.1
4.2.2

	3.4
	Một số mỏ lộ thiên điển hình trên thế giới và ở Việt Nam
	
	4.2.1
4.2.2

	Chương 4
	CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN
	6
	

	4.1
	Các yếu tố tự nhiên
	
	4.2.1
4.2.2

	4.2
	Các yêu tố kỹ thuật
	
	4.2.1
4.2.2

	4.3
	Các yếu tố an toàn
	
	4.2.1
4.2.2

	4.4
	Các yếu tố môi trường
	
	4.2.1
4.2.2

	4.5
	Các yếu tố kinh tế
	
	4.2.1
4.2.2

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9.Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                  
  			Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	...
	...
	...
	...

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Trần Mạnh Xuân và nnk. Cẩm nang công nghệ và thiết bị khai thác lộ thiên. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2006.
[2]. Trần Mạnh Xuân. Các quá trình sản xuất trên lộ thiên. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2011.
[3]. Hồ Sĩ Giao. Du lịch qua ngành mỏ. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1976.
[4]. Hồ Sĩ Giao. Tìm hiểu về nổ. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1981.
[5]. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ. Những công nghệ tiên tiến trong khai thác mỏ lộ thiên. Bài giảng cao học ngành Khai thác Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010.
[6]. Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Phụ Vụ. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khai thác mỏ lộ thiên. Bài giảng cao học ngành Khai thác Mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010.
[7]. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Ngọc Ninh. Khai thác khoáng sàng sa khoáng. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2015.
[8]. Hồ Sĩ Giao (Chủ biên), Bùi Xuân Nam, Lưu Văn Thực, Đỗ Ngọc Tước. Khai thác quặng lộ thiên. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội, 2017.
[9]. Bùi Xuân Nam. Giáo trình "Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên". Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.
[10]. Bùi Xuân Nam. Các mô hình tối ưu hóa biên giới mỏ lộ thiên. Bài giảng cao học ngành Khai thác mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010.
 [11]. Bùi Xuân Nam (Chủ biên) và nnk. Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ. Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội, 2015.
[12]. Bùi Xuân Nam (Chủ biên) và nnk. An toàn và vệ sinh lao động trong ngành Mỏ. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2014.
11. Hướng dẫn tự học
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	Chương 1: LỊCH SỬ KHAI THÁC MỎ 
1.1. Lịch sử khai thác mỏ trên thế giới.
1.2. Lịch sử khai thác mỏ ở Việt Nam
	10

	0
	0

	- Tài liệu [1, 2, 3, 4, 5]: Nội dung từng mục của Chương 1 (mục 1.1 đến mục 1.2).
- Ôn tập nội dung đã học, trả lời câu hỏi thảo luận chương 1. 


	1÷2÷3

	Chương 2: CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN
2.1. Sự hình thành các loại mỏ khoáng sản. 
2.2. Phân loại khoáng sản.
2.3. Tiềm năng và nhu cầu sử dụng khoáng sản của Việt Nam.
	12
	0
	0
	- Tài liệu [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]: Nội dung từng mục của Chương 2 (mục 2.1 đến 2.3).
- Ôn tập nội dung đã học. Làm bài tập chương 2. 


	3÷4÷5

	Chương 3: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA KHAI THÁC LỘ THIÊN 3.1. Phân loại các phương pháp khai thác khoáng sản.
3.2. Đặc điểm cơ bản của phương pháp khai thác lộ thiên.
3.3. Các thiết bị được sử dụng trong khai thác mỏ lộ thiên.
3.4. Một số mỏ lộ thiên điển hình trên thế giới và ở Việt Nam
	24
	0
	0
	- Tài liệu [2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]: Nội dung từng mục của Chương 3 (mục 3.1 đến 3.4).
- Ôn tập nội dung đã học. Làm bài tập chương 3. 


	5÷6

	Chương 4: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN 
4.1. Các yếu tố tự nhiên.
4.2. Các yêu tố kỹ thuật.
4.3. Các yếu tố an toàn.
4.4. Các yếu tố môi trường 
4.5. Các yếu tố kinh tế.
	12
	0
	0
	- Tài liệu [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]: Nội dung từng mục của Chương 4 (mục 4.1 đến 4.5).
- Ôn tập nội dung đã học. Làm bài tập chương 4. 
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